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1. Khoanh vào chữ cái trước câu đáp lời cảm ơn lịch sự: 

Bạn đi học mà quên bút ở nhà. Em cho bạn mượn bút. Bạn em nói: “Cảm ơn bạn. 

Bạn tốt quá!” 

a. “Không phải nói nhiều, cậu làm bài đi.” 

b. “Không có gì. Bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ!” 

c. “Không phải cảm ơn, khi nào tớ quên thì cũng cho tớ mượn bút là được.” 

2. Viết câu đáp lại lời cảm ơn cho trường hợp dưới đây: 

Tan học, em vừa ra đến cổng trường thì thấy một em bé bị ngã, em vội đỡ bé dậy. Mẹ 

bé vội bước đến nói: “Cô cảm ơn cháu. Cháu ngoan quá!” 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3. Đánh số thứ tự vào ô trống để tạo thành đoạn văn tả chim vàng anh.  

      Toàn thân chú phủ lớp lông mềm mượt màu vàng chanh làm nổi bật sắc đen ở đầu cánh. 

      Tiếng hót của vàng anh làm bừng tỉnh cả khu vườn. 

      Chú chim vàng anh mới đẹp làm sao!  

      Nó vừa nhún nhảy trên cành lộc vừng vừa cất tiếng hót thánh thót.  

4. Mỗi loài chim đều có vẻ đáng yêu riêng: chú vẹt sặc sỡ và thật ngộ nghĩnh với chiếc mỏ 

khoằm, cô khướu nói không biết mệt, chú chào mào đỏm dáng, bác cu gáy hiền lành và 

trầm ngâm…. Em hãy viết một đoạn văn khoảng 5 câu về một loài chim mà em thích. 
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